
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
99A đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

05/04/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH LUẬT THÁI BÌNH DƯƠNG & CỘNG SỰ

0109955826

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa
(trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4610

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
(Căn cứ Điều 28 Luật thương mại 2005)

8299

8. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư;
- Hoạt động tư vấn và môi giới thế chấp.

6619

9. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản 
( Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản năm 
2014)

6810

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH LUẬT THÁI BÌNH DƯƠNG & 
CỘNG SỰ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PACIFIC LAW & ASSOCIATES COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: PL&A ., LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: +(84-24) 39 933 933 / 0366 
999 998 

Email: pacificlaw2022@gmail.com

+(84-24) 22 080 808Fax:

Website:
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5.000.000.000 VNĐ

10. Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
Chi tiết: Dịch vụ làm thủ tục về thuế
(Căn cứ Điều 102 Luật Quản lý thuế 2019)

6920

11. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn, hướng dẫn hoặc trợ giúp hoạt động đối với 
doanh nghiệp hoặc các dịch vụ cộng đồng

7020(Chính)

12. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo 
công trình; lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh 
quan; - Thiết kế máy móc và thiết bị; - Thiết kế kỹ thuật và 
dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan đến kỹ thuật dân dụng, 
kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao thông; - Giám sát thi công 
xây dựng cơ bản; - Dịch vụ điều tra, đo đạc và lập bản đồ; - Vẽ 
bản đồ và thông tin về không gian.

7110

13. Quảng cáo 7310

14. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

15. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động phiên dịch;
- Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán 
bản quyền);
- Tư vấn về công nghệ khác.

7490

16. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4791

17. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm.
(Căn cứ Điều 28 Nghị định 23/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021)

7810

18. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

19. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

20. Xây dựng nhà để ở 4101

21. Xây dựng nhà không để ở 4102

22. Xây dựng công trình đường sắt 4211

23. Xây dựng công trình đường bộ 4212

24. Xây dựng công trình điện 4221

25. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

26. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1LƯU ANH 
TUẤN

Việt 
Nam

Xóm 7, Xã Quang 
Thành, Thị xã Kinh 
Môn, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

1.500.000.000 30,000 030085001525

2DUY ĐỨC 
TUẤN

Việt 
Nam

Số 14/205 đường Phú 
Diễn, Phường Phú 
Diễn, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2.500.000.000 50,000 C6111888

3NGUYỄNCH
Í HÙNG

Việt 
Nam

Thôn Phù Lưu 
Thượng, Xã Phù Lưu, 
Huyện Ứng Hoà, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.000.000.000 20,000 001090008319

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       C6111888
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 14/205 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 14/205 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   DUY ĐỨC TUẤN Nam

03/05/1974 Kinh Việt Nam

17/10/2018 Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030085001525
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 7, Xã Quang Thành, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: 99A đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LƯU ANH TUẤN Nam

23/03/1985 Kinh Việt Nam

16/03/2014 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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